
Tuần 16 (Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2023)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

18/12 

Sáng 

1 61 Chào cờ 

SK tuần 15, KH tuần 16. 

Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử; CĐ: Tiếp 

bước cha anh; Chào mừng ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 22/12; Trình diễn "Nét đẹp 

học trò" 

 

2 31 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền BGĐT 

3 76 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

4 31 TATC Christmas Celebration  

Chiều 

5 16 Lịch sử 
Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch 

Biên giới 

BGĐT. BP 

Video 

6 16 Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà BGĐT,Video 

7 76 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Ba 

19/12 

Sáng 

1 31 Tập làm văn Tả người (Kiểm tra viết) BGĐT, BP 

2 16 Âm nhạc Học hát bài: Mùa hoa phượng nở  

3 31 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? - Lesson 2  

4 77 Toán Giải toán về tỉ số phầm trăm (tt) BGĐT, BP 

Chiều 

5 31 LTVC Tổng kết vốn từ BGĐT, BP 

6 62 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 16 Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1) BGĐT, BP 

8 77 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Tư 

20/12 

Sáng 

1 16 Mĩ thuật Unit 10: When will Sports Day be?  

2 32 Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện BGĐT 

3 78 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

4 63 HĐNGCK PTTNTT: Phòng tránh tai nạn do ngộ độc BGĐT,Video 

Chiều 

5 31 Khoa học Bài 31: Chất dẻo BGĐT,Video 

6 78 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 31 GDTC Ôn bài thể dục phát triển chung  

8 32 TATC Unit 10: When will Sports Day be?  

 Năm 

21/12 

Sáng 

1 32 LTVC Tổng kết vốn từ BGĐT, BP 

2 79 Toán 

Luyện tập 

(Ôn tập dạng toán tìm tỉ số phần trăm của 2 số, 

tìm giá trị phần trăm của 1 số cho trước) 

BGĐT, BP 

3 31 Tin học Ôn tập HKI  

4 16 Địa lí Ôn tập BGĐT, BĐ 

Chiều 

5 16 Chính tả Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây BGĐT, BP 

6 16 Kế chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT, BP 

7 79 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

8 32 GDTC Kiểm tra bài TD  

 

Sáu 

22/12 

Sáng 

1 32 Tập làm văn 
Thay bằng: Luyện tập tả người 

Đề: "Tả một người mà em yêu quý" 
BGĐT, BP 

2 32 Tin học Ôn tập HKI  

3 32 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? -  Lesson 3  

4 80 Toán Luyện tập ( CV: 3799: Giảm tải bài 3) BGĐT, BP 



Chiều 

5 32 Khoa học  Bài 32: Tơ sợi BGĐT,Video 

6 80 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 64 HĐTT 
 

Sinh hoạt lớp + SH Đội – Ca ngợi chú bộ đội 

BGĐT, Sổ  

theo dõi 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày  06  tháng  12  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 


